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 TOÀ ÁN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 
THÀNH PHỐ B  

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 TỈNH BẮC GIANG   

        

B¶n ̧ n sè: 106 /2017/HSST  

Ngµy 07 th¸ng 9 n¨m 2017  

NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B  

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm  gồm 

có: Thẩm phán -  Chủ toạ phiên toà: Bà Trần 

Thị Hà; Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Ngô Văn Thoa;  

2. Bà Nguyễn Thu Hương.    

- Thư ký phiên toà: Bà Hứa Thị Thơ - Thư ký Toà án nhân dân thành phố 

B.  

- Đại diện VKSND thành phố B tham gia phiên toà: Ông Vi Đức Thứ - 

Kiểm sát viên.  

Ngày 07 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố B xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 109/2017/HSST ngày 04 tháng 8 năm 

2017 đối với bị cáo:   

Họ và tên: Ngô Quốc C, sinh năm 1979; Tên gọi khác: Không; Nơi 

ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Số nhà A, phố M, tổ 1, phường Đ, thành phố B, 

tỉnh Bắc Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề 

nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông: Ngô Quốc K, sinh năm 

1955; Con bà: Đặng Thị Đ, sinh năm 1954; Gia đình có 04 anh em, bị cáo  à 

con thứ nhất; Vợ: Thân Thị T, sinh năm 1982; Con: Bị cáo có 02 con,  ớn 

sinh năm 2009, nhỏ sinh năm 2011; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt 

khẩn cấp, bị tạm giữ từ ngày 06/6/2017 đến ngày 12/6/2017 được áp dụng 

biện pháp ngăn chặn cấm đi khởi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại. (Có mặt tại 

phiên tòa)  

*Người bị hại: Bà Dương Thị O, sinh năm: 1965  

Trú quán: số B, đường 295B, thôn L, xã T, thành phố B, tỉnh Bắc Giang. 

(Có mặt).   

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Bà Tạ Thị T, sinh năm: 1969  
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Trú quán: Số nhà X, đường T, phường Đ, thành phố B, tỉnh Bắc Giang.  

(Vắng mặt)  

NHẬN THẤY  

 Bị cáo Ngô Quốc C bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố B truy tố về hành vi 

phạm tội như sau:  

Khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 05/6/2017, Ngô Quốc C sinh năm 1979 trú 

tại Số nhà A, phố M, tổ 1, phường Đ, thành phố B đi bộ một mình trên đường 

295B từ khu vực chợ M, xã T, thành phố B theo hướng cầu Đ, thành phố B. 

Khi C đi đến trước cửa hàng sửa chữa xe máy Hiền O ở số 60, đường 295B, 

thôn L, xã T, thành phố B thì C nhìn thấy 01 chiếc xe mô tô biển kiểm soát 

98B2-889.25, nhãn hiệu YAMAHA SIRIUS, màu xanh bạc (Xe vẫn cắm chìa 

khóa ở ổ khóa điện) của bà Dương Thị O, sinh năm 1965 để bên trong cửa 

hàng. Quan sát không có người trông giữ nên C nảy sinh ý định trộm cắp tài 

sản, C đi vào trong cửa hàng dắt chiếc xe mô tô xuống  òng đường khoảng 

10m thì mở khóa điện nổ máy điều khiển về hướng thành phố B. Khoảng 20 

giờ cùng ngày, C điều khiển xe mô tô trộm cắp đến nhà bà Tạ Thị T, sinh 

năm 1969, trú tại số 28, đường T, phường Đ, thành phố B. Tại đây, C mượn 

01 chiếc cà  ê bằng kim  oại dài 14cm, màu trắng, một đầu ghi số “10”, một 

đầu ghi số “14” và tháo biển kiểm soát chiếc xe nêu trên, sau đó C điều khiển 

xe mô tô đi về phía khu vực ngã ba Q, phường X, thành phố B. Trên đường đi 

C đã vứt biển kiểm soát 98B2-889.25 ở rìa đường. Đến khoảng 03 giờ sáng 

ngày 06/6/2017 do xe mô tô bị hết xăng nên C dắt bộ đi trên đường L thành 

phố B thì bị  ực  ượng Công an phường X phát hiện kiểm soát. Qua kiểm tra, 

Công an phường X đã thu giữ 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA 

SIRIUS, màu xanh bạc, xe không có biển kiểm soát.  

 Sau khi phát hiện bị trộm cắp tài sản, bà Dương Thị O đã trình báo Công 

an thành phố B. Ngày 06/6/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố 

B đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Ngô Quốc C.  

Tại kết  uận định giá tài sản số 60/KL-HĐĐG ngày 08/6/2017, Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố B kết  uận: “01 xe mô tô 

nhãn hiệu YAMAHA, số  oại SIRIUS, màu sơn xanh bạc, BKS 98B2-889.25, 

số máy  

E3X9B053927, số khung 322HY016075, xe đã qua sử dụng có giá trị  à 

15.000.000đồng”.  

Ngày 29/6/2017, Cơ quan điều tra đã trả  ại bà Dương Thị O chiếc 

chiếc xe mô tô nói trên. Đến nay, bà O không yêu cầu bồi thường dân sự.  
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Vật chứng của vụ án  à 01 chiếc cà  ê bằng kim  oại dài 14cm, màu 

trắng, một đầu ghi số “10”, một đầu ghi số “14” Cơ quan điều tra đã thu giữ 

và nhập kho vật chứng theo quy định.  

Đối với chiếc biển kiểm soát số 98B2-889.25, Ngô Quốc C đã tháo ra 

khỏi chiếc xe mô tô nêu trên và đã vứt đi, Cơ quan điều tra đã thông báo, truy 

tìm vật chứng nhưng đến nay không thu hồi được.   

Tại cơ quan điều tra, Ngô Quốc C đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội như đã nêu trên.  

Tại bản Cáo trạng số 113/KSĐT ngày 04/8/2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố B đã truy tố Ngô Quốc C về tội "Trộm cắp tài sản" theo 

quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ  uật hình sự.   

 Tại phiên toà hôm nay, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình như đã nêu trên.  

 Người bị hại  à bà Dương Thị O có mặt tại phiên tòa và trình bày như 

sau: Ngày 05/6/2017 Ngô Quốc C có hành vi trộm cắp của bà chiếc xe mô tô 

BKS 98B2.889.25, nguồn gốc chiếc xe  à do bà mua từ đầu năm 2017. Nay 

cơ quan điều tra đã xử  ý vật chứng trả  ại cho bà chiếc xe nêu trên, đối với 

chiếc biển số xe không thu hồi được, bà đã tự khắc phục xin cấp  ại, nay bà 

không có yêu cầu bồi thường gì về dân sự. Do bị cáo phạm tội  ần đầu bà đề 

nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

Người có quyền  ợi, nghĩa vụ  iên quan  à bà Tạ Thị T vắng mặt tại 

phiên tòa nhưng có  ời khai tại cơ quan điều tra như sau: Ngày 05/6/2017 Ngô 

Quốc C có đến nhà bà hỏi mượn chiếc cà  ê để C tháo chiếc biển số xe mà C 

đang đi. Khi cho C mượn cà  ê, C không nói cho bà biết chiếc xe C đang đi  à 

xe trộm cắp. Nay bà không có yêu cầu, đề nghị gì.  

Người có quyền  ợi, nghĩa vụ  iên quan, người  àm chứng vắng mặt tại 

phiên tòa đã được Hội đồng xét xử công bố  ời khai có trong hồ sơ vụ án, bị 

cáo đồng ý và không có ý kiến gì.  

Đại diện Viện kiểm sát sau khi phân tích các tình tiết của vụ án và giữ 

nguyên quan điểm như đã truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo 

Ngô Quốc C phạm tội "Trộm cắp tài sản". Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm 

h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 Bộ  uật hình sự năm 1999. Xử phạt: 

Bị cáo Ngô Quốc C từ 09 (chín) tháng đến 12 (mười hai) tháng tù, nhưng cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách  à 18 tháng đến 24 tháng, tính từ ngày 

tuyên án sơ thẩm 07/9/2017. Giao bị cáo C cho Ủy ban nhân dân nơi bị cáo 

cư trú giám sát và giáo dục.  
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Đề nghị áp dụng Điều 41 Bộ  uật hình sự, điểm a khoản 2 Điều 76, 

Điều 99 Bộ  uật tố tụng hình sự, giải quyết về vật chứng và án phí theo quy 

định của pháp luật.  

 Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, người bị hại.  

XÉT THẤY  

Lời nhận tội của bị cáo tại phiên toà hôm nay phù hợp với lời khai của 

bị cáo tại giai đoạn điều tra, lời khai của người bị hại, người có quyền  ợi, 

nghĩa vụ liên quan người  àm chứng và các tài tiệu chứng cứ khác có trong hồ 

sơ đã được thẩm tra tại phiên toà đã có đủ cơ sở kết  uận: Khoảng 12 giờ 30 

phút ngày 05/6/2017, Ngô Quốc C có hành vi trộm cắp 01 xe mô tô nhãn hiệu 

YAMAHA, số  oại SIRIUS, màu sơn xanh bạc, BKS 98B2-889.25, số máy 

E3X9B053927, số khung 322HY016075 có giá trị  à 15.000.000đồng của bà 

Dương Thị O, sinh năm 1965 trú tại số 60, đường 295B, thôn Lò, xã T, thành 

phố B. Như vậy, hành vi của bị cáo đã phạm tội "Trộm cắp tài sản" được qui 

định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

B truy tố bị cáo về tội danh và điều khoản trên là có căn cứ và đúng pháp luật.  

 Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy: Hành vi của bị cáo 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng theo quy định của Bộ luật hình sự. Bị cáo 

thực hiện hành vi một cách liều lĩnh, chỉ vì lợi ích cá nhân đã lén lút chiếm 

đoạt tài sản của người khác, xâm phạm trực tiếp đến quyền về tài sản được 

pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an tại địa phương, gây hoang mang lo 

lắng trong quần chúng nhân dân. Do đó, phải xử lý bị cáo bằng pháp luật hình 

sự nhằm mục đích giáo dục riêng và phòng ngừa chung.  

 Xét về nhân thân của bị cáo thì thấy: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, 

tiền sự.  

Xét về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy: Bị cáo 

phạm tội  ần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại giai đoạn điều tra và 

trước phiên toà hôm nay bị cáo khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải về 

hành vi phạm tội của mình đã gây ra, tài sản trộm cắp đã được thu hồi trả  ại 

cho người bị hại, tại phiên tòa người bị hại đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo. Bị cáo có bố đẻ  à ông Ngô Quốc K được tặng thưởng Huy chương 

kháng chiến hạng nhì. Đây là những tình tiết để xem xét giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo theo qui định tại điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ  uật hình 

sự.  



  5  

Xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy: Bị cáo 

không phải chịu tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 48 Bộ  uật hình sự.  

Xét bị cáo Ngô Quốc C có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, 

khoản 2 Điều 46 Bộ  uật hình sự. Hiện tại, có nơi ở rõ ràng, từ trước đến nay 

bị cáo chưa vi phạm pháp  uật  ần nào, bị cáo  à người có nhân thân tốt, thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân nơi cư trú. Vì vậy, căn cứ vào hướng dẫn 

tại Nghị quyết số 01/2013/NQ- HĐTP ngày 06/11/2013 của Hội đồng thẩm 

phán Toà án nhân dân Tối cao, Hội đồng xét xử thấy không cần thiết bắt bị 

cáo C phải cách  y xã hội mà chỉ cần giao bị cáo cho chính quyền địa phương 

nơi bị cáo thường trú giám sát và giáo dục cũng đủ để giáo dục bị cáo thành 

người tốt sau này, như đề nghị của Đại diện viện kiểm sát tại phiên toà  à có 

căn cứ pháp  uật.  

* Về trách nhiệm dân sự: Tài sản đã được trả  ại cho người bị hại là 

bà O, đối với chiếc biển số xe bị mất bà O đã tự  đi  àm  ại, bà không yêu cầu 

bị cáo bồi thường gì về trách nhiệm dân sự, nên không đặt ra xem xét giải 

quyết.  

* Về xử  ý vật chứng: 01 chiếc cà  ê bằng kim  oại dài 14 cm, màu 

trắng, một đầu ghi số “10”, một đầu ghi số “14”  à tài sản của bà T cho bị cáo 

dùng vào việc tháo chiếc biển số xe phạm tội, cần tịch thu tiêu hủy.  

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo 

quy định của pháp  uật.  

  Vì các lẽ trên:    

QUYẾT ĐỊNH  

  Tuyên bố: Bị cáo Ngô Quốc C phạm tội "Trộm cắp tài sản".    

Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm h, p khoản 1, khoản 2 điều 46; Điều 

60 Bộ  uật hình sự năm 1999.  

Xử phạt: Bị cáo Ngô Quốc C 01(một) năm tù, nhưng cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách  à 02 (hai) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 

07/9/2017.  

Giao bị cáo Ngô Quốc C cho Uỷ ban nhân dân phường Đ, thành phố B, 

tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.   

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì áp dụng 

theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.  

* Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ  uật hình sự, điểm a khoản 2 

Điều 76 Bộ  uật tố tụng hình sự.  
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Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc cà  ê bằng kim  oại dài 14 cm, mầu trắng, một 

đầu ghi số “10”, một đầu ghi số “14”.  

* Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ  uật tố tụng hình sự. Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội.  

 Buộc bị cáo phải chịu 200.000đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình 

sự sơ thẩm.   

*Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 231, Điều 234 Bộ  uật tố tụng 

hình sự.  

Bị cáo, người bị hại có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án.  

Người có quyền  ợi, nghĩa vụ  iên quan vắng mặt có quyền kháng cáo 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt (hoặc niêm yết) bản án.  

 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi 

hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, 

tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các 

điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án dân sự 

được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật  thi hành án dân sự.    

  

Nơi nhận:  

- TAND Tỉnh Bắc Giang;  

- VKSND TP B;  

- Công an TP B;  

- Chi cục THADS B;  

- Bị cáo; - Người tham gia tố 

tụng; - Lưu HS, VP.  

 T/M HỘI ĐỒNG XÉT 

XỬ SƠ THẨM  

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  
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